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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
 Sau hơn 6 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định trong bối cảnh các văn bản quy phạm pháp luật trong nước mới được ban hành và Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế (sau đây gọi là Công ước La Hay), cụ thể như sau:

Thứ nhất, một số quy định thiếu thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Công ước La Hay, cụ thể: quy định tại khoản 3 Điều 10  về thay đổi hộ tịch của con nuôi không phù hợp với quy định của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; quy định tại khoản 3 Điều 20 về thông báo kết quả giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài chưa phù hợp với yêu cầu của Công ước La Hay; quy định tại Điều 30 về ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không phù hợp với quy định của Luật hộ tịch (về thẩm quyền) và chưa đáp ứng được nhu cầu phát sinh trên thực tiễn do đối tượng được ghi chú bị hạn chế (những trường hợp nuôi con nuôi được giải quyết ở nước ngoài nhằm mục đích đoàn tụ gia đình không thuộc diện được ghi chú).

Thứ hai, một số quy định không phù hợp với thực tiễn, gây cản trở công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, cụ thể: khoản 1 Điều 3 quy định quy định một số bệnh ở dạng nhẹ (thoát vị rốn, bụng, bẹn) và không rõ mức độ (bệnh về máu) được giải quyết đích danh dẫn đến hiện tượng lạm dụng để giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài, không bảo đảm trẻ em có cơ hội được nhận làm con nuôi trong nước; quy định tại Điều 4 về hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng trẻ em chưa phù hợp với thực tiễn và chưa quy định cụ thể về hình thức hỗ trợ khác. Trên thực tế ít phát sinh các hình thức hỗ trợ nhân đạo bằng chương trình, dự án, mà chỉ phát sinh các khoản hỗ trợ nhân đạo một lần, riêng lẻ dưới dạng tiền hoặc hiện vật; quy định tại Điều 6 giao cho cơ sở nuôi dưỡng phân biệt trẻ em thuộc Danh sách 1 và Danh sách 2 nên dẫn đến tình trạng các cơ sở nuôi dưỡng đề nghị các tổ chức con nuôi nước ngoài hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe chuyên sâu, tạo nên sự lệ thuộc và mối liên hệ trực tiếp giữa các tổ chức con nuôi với cơ sở nuôi dưỡng, có thể không khách quan trong việc xác định tình trạng sức khỏe của trẻ em; quy định tại Điều 11 về chỉ định cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài dẫn đến thực trạng phân biệt giữa cơ sở nuôi dưỡng công lập và cơ sở nuôi dưỡng ngoài công lập (do trên thực tế Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rất ít khi chỉ định cơ sở nuôi dưỡng ngoài công lập) và hạn chế quyền được nhận làm con nuôi của trẻ em sống ở các cơ sở không được chỉ định; quy định tại khoản 3 Điều 16 về việc xác minh của Công an cấp tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, vì không phải mọi trường hợp trẻ em bị bỏ rơi đều không xác định được thông tin về cha, mẹ đẻ. Ngược lại, trong một số trường hợp Công an cấp tỉnh xác định được thông tin về cha, mẹ đẻ  đối với trẻ em bị bỏ rơi nhưng chưa có quy định về việc lấy ý kiến của cha mẹ đẻ trong trường hợp này trước khi Sở Tư pháp xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi ngước ngoài.

  Thứ ba, một số quy định chưa tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính về nuôi con nuôi, cụ thể: quy định về thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại khoản 1 Điều 2 đối với trường hợp cha dượng/mẹ kế nhận con riêng hoặc cô, cậu, dì, chú bác nhận cháu ruột làm con nuôi dẫn đến cách hiểu cứng nhắc, không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi (Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc người nhận con nuôi đều có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi; quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 31 về hồ sơ cấp phép của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam là không cần thiết, vì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không cần phải nắm bắt thông tin về tiêu chuẩn, phẩm chất của người đứng đầu của tổ chức con nuôi nước ngoài ở nước ngoài.    

   Từ những nội dung trên cho thấy, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP là cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

1.Mục đích

- Tăng cường việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi trong nước.

- Khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong thời gian qua và tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi.
2. Quan điểm chỉ đạo

 -  Thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.   

-  Nội dung sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm phù hợp với Luật Nuôi con nuôi và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà nước ta là thành viên.

- Bám sát kết quả đánh giá đầy đủ, khách quan về thực trạng của văn bản pháp luật hiện hành và tình hình thực thi Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

- Bảo đảm khả thi, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính và phù hợp với quy định về ban hành hành văn bản quy phạm pháp luật. 
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định số 548/QĐ-BTP ngày 02/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP), bao gồm lãnh đạo các đơn vị, chuyên gia của các Bộ, ngành có liên quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.   

Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tiến hành nghiên cứu, soạn thảo và tổ chức các buổi họp thảo luận các nội dung của dự thảo Nghị định. Trước đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành tổng kết thi hành Nghị định, tổ chức các đoàn khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định tại một số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết nhiều trường hợp nuôi con nuôi. 
Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Tư pháp đã gửi dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội bảo vệ quyền trẻ em, các Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, 63 địa phương và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Nghị định. Các ý kiến góp ý đã được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu. 

Ngày ……/…/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 04 điều, cụ thể như sau: 

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung,  một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, gồm: sửa đổi khoản 1 Điều 2 về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; sửa đổi Điều 3 về trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi; sửa đổi, bổ sung Điều 4 về việc hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng; bổ sung Điều 6a về chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế khác sang nuôi con nuôi; sửa đổi Điều 6 về lập danh sách, hồ sơ trẻ em và tìm gia đình thay thế; sửa đổi, bổ sung Điều 10 về bổ sung, thay đổi hộ tịch của trẻ em được nhận làm con nuôi;  sửa đổi, bổ sung Điều 14 về việc cấp hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi cho cha mẹ nuôi nước ngoài; sửa đổi, bổ sung Điều 16 về xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; bổ sung khoản 3 Điều 20 về yêu cầu giới thiệu trẻ em;  thay thế Điều 30 về ghi chú việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.  

- Điều 2: Thay thế, bãi bỏ quy định tại một số mục, điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, gồm:  Thay thế cụm từ “công nhận” tại khoản 2 Điều 1 và Mục 6 thành “ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi”; bãi bỏ cụm từ “của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định tại điểm e và” tại khoản 3 Điều 5;  bãi bỏ Điều 11, bãi bỏ quy định tại khoản 4 Điều 22; bãi bỏ quy định điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 31. 
Như vậy, tổng số các Điều được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ là 14 Điều/50 Điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

- Điều 3 quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp. 

2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm thống nhất với  hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Công ước La Hay

- Sửa đổi, bổ sung quy định Điều 10 theo hướng việc thay đổi họ, tên của con nuôi, bổ sung thông tin về cha mẹ nuôi và thay đổi thông tin từ cha đẻ, mẹ đẻ sang cha nuôi, mẹ nuôi trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh của con nuôi được thực hiện theo quy định pháp luật về hộ tịch. Trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi mà trong Giấy khai sinh đã có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi thông tin từ cha đẻ, mẹ đẻ sang cha nuôi, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh của con nuôi và cơ sở dữ liệu hộ tịch. 
-  Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 20 theo hướng nếu trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi thì Cục Con nuôi thông báo bằng văn bản cho người nhận con nuôi hoặc Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của nước ngoài kèm theo báo cáo đánh giá về trẻ em Việt Nam đủ điều kiện được làm con nuôi nước ngoài và văn bản lấy ý kiến của những người liên quan về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Nuôi con nuôi. Quy định theo hướng này nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước La Hay.

 -  Thay thế Điều 30 theo hướng quy định việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì được ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi trong 02 trường hợp: Việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước nơi giải quyết việc nuôi con nuôi cùng là thành viên; việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo pháp luật của nước ngoài mà không vi phạm những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Để Ủy ban nhân dân cấp huyện có cơ sở xác định trường hợp nào được coi là giải quyết theo điều ước quốc tế, dự thảo Nghị định quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm thông báo danh sách các nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với Việt Nam theo điều ước quốc tế.
  Việc ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

2.2.  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định nhằm tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi  

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 theo hướng bãi bỏ những loại khuyết tật, bệnh tật dễ bị lạm dụng (thoát vị rốn bụng, bẹn), quy định rõ một số bệnh về máu để đảm bảo chỉ những trẻ em bị khuyết tật hoặc mắc bệnh thực sự nặng mới được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài theo diện đích danh, ưu tiên giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước đối với trẻ em khuyết tật, mắc bệnh thông thường, thể nhẹ.

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng quy định rõ “hình thức khác” tại khoản 1 là hình thức hỗ trợ một lần, riêng lẻ bằng tiền, hiện vật, hàng hóa, chuyên gia, cung cấp đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo. Đây là hình thức hỗ trợ nhân đạo phát sinh phổ biến trong thực tiễn công tác giải quyết nuôi con nuôi. Tuy nhiên, do Nghị định số 19/2011/NĐ-CP chưa quy định rõ nên việc thực hiện trên thực tế thiếu minh bạch và phát sinh tình trạng chỉ quan tâm đến việc giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để nhận được các khoản hỗ trợ riêng lẻ bằng tiền hoặc hiện vật.

Ngoài ra, bổ sung quy định cụ thể về cách thức thực hiện hỗ trợ nhân đạo bằng tiền (phải chuyển khoản) và trách nhiệm báo cáo của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhân đạo để bảo đảm có sự kiểm tra, theo dõi của cơ quan có thẩm quyền.

 Quy định theo hướng trên đây hoàn toàn phù hợp với khuyết nghị của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế tại Sách hướng dẫn thực hiện tốt Công ước - quyển số 1.

- Bổ sung Điều 6a về chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế sang nuôi con nuôi theo hướng trường hợp trẻ em được giao cho cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định pháp luật mà chưa được giải quyết cho làm con nuôi thì sau 01 tháng, 03 tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, đánh giá việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em để chuyển đổi sang hình thức nuôi con nuôi nếu trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế. Quy định này nhằm tránh tình trạng lạm dụng việc chăm sóc trẻ em tạm thời để được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, không bảo đảm trẻ em được nuôi dưỡng trong gia đình bền vững.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều 6 theo hướng không giao cho cơ sở nuôi dưỡng dựa trên tình hình sức khỏe của trẻ em để phân loại trẻ em theo Danh sách 1 và Danh sách 2, mà chỉ giao cho cơ sở trợ giúp xã hội trên cơ sở đánh giá nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của trẻ em, lập và gửi cơ quan chủ quản danh sách và hồ sơ trẻ em để tìm gia đình thay thế. Cơ quan chủ quản gửi danh sách và hồ sơ trẻ em cho Sở Tư pháp để tạo cơ chế chia sẻ thông tin về trẻ cần tìm gia đình thay thế.  

- Bãi bỏ Điều 11 để bảo đảm không phân biệt giữa cơ sở nuôi dưỡng công lập và ngoài công lập, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội được nhận làm con nuôi đối với trẻ em sống ở các cơ sở nuôi dưỡng khác nhau. Việc bãi bỏ quy định này không đồng nghĩa với việc giải quyết việc nuôi con nuôi  một cách ồ ạt, không kiểm soát được nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi. Ngược lại, dù trẻ em sống ở bất kỳ cơ sở nuôi dưỡng nào thì việc tiếp nhận cũng phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và việc giải quyết cho làm nuôi nước ngoài phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ.
- Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 16 về xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài đối với trẻ em bị bỏ rơi theo hướng trường hợp trẻ em bị bỏ rơi nhưng Công an cấp tỉnh xác định được thông tin về cha, mẹ đẻ thì trước khi xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài, Sở Tư pháp liên hệ với cha, mẹ đẻ để lấy ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con nuôi, trừ trường hợp trong thời hạn 06 tháng kể từ thời điểm Công an cấp tỉnh xác định được thông tin về cha, mẹ đẻ mà Sở Tư pháp vẫn không thể tìm lại được cha, mẹ đẻ hoặc không xác định được nơi cư trú hiện tại của cha, mẹ đẻ.
Quy định theo hướng trên đây vừa tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tư pháp lấy ý kiến của cha mẹ đẻ trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi nhưng sau đó xác định được thông tin và liên hệ được với cha mẹ đẻ, vừa bảo đảm được quyền và lợi ích của trẻ em trong trường hợp có thông tin về cha mẹ đẻ nhưng cha mẹ đẻ đã bỏ đi khỏi địa phương và không thực hiện trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Việc quy định thời hạn 06 tháng như trên nhằm bảo đảm cho Sở Tư pháp có thêm thời gian để thực hiện mọi biện pháp liên hệ với cha mẹ đẻ trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài. Trên thực tế, những trẻ em thuộc diện này đã sống ở cơ sở nuôi dưỡng trong thời gian tương đối dài (thường từ 02 năm trở lên) và cha mẹ đẻ không thăm lại con (do họ đã bỏ rơi con). Nếu không quy định theo hướng trên đây thì trẻ em phải sống tập trung vô thời hạn trong cơ sở nuôi dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và tạo thêm gánh nặng cho Nhà nước.
  2.3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính về nuôi con nuôi

- Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 2 theo hướng chỉ hướng dẫn về thẩm quyền đăng ký đối với trẻ em bị bỏ rơi hoặc trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Nuôi con nuôi.

 - Bãi bỏ quy định điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 31 để bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp/gia hạn giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 
  Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 


(Xin gửi kèm theo Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;  Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; Bản  rà soát quy định pháp luật có liên quan).
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